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THẾ GIỚI KHOA HỌC  
(THE WORLD OF SCIENCE)

Khoa học nghiên cứu những thứ xung quanh chúng ta, cách 
chúng vận hành và cách các chất tạo nên chúng tương tác. Các 
nhà khoa học nghiên cứu những điều này để tìm hiểu cơ chế 
của mọi thứ. Những từ vựng khoa học giúp các nhà khoa học 
giải thích công việc của họ.

1: Vật lí/Physics
Nghiên cứu cách các vật thể chịu 

ảnh hưởng từ các lực và năng 
lượng, bao gồm âm thanh, ánh 

sáng, điện và trọng lực.

SỰ THẬT THÚ VỊ
Từ “khoa học” (science) có 
nguồn gốc từ từ “scientia”  

trong tiếng Latinh, có nghĩa  
là “kiến thức”. 

Thông qua việc nghiên cứu vật lí, các nhà khoa học có thể đề ra các 
giả thuyết về dải Ngân hà (Milky Way) của chúng ta. 5

2: Sinh học/
Biology

Bộ môn nghiên cứu những sinh vật, 
cấu tạo, cách vận hành và hành vi 

của chúng. 

3: Hoá học/
Chemistry

Bộ môn khoa học nghiên cứu các 
chất, cách chúng phản ứng với nhau 

và cách sử dụng chúng để tạo ra 
những vật chất mới. 
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ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ  
(MEASURING AND UNITS)

Nghiên cứu khoa học thường đòi hỏi phải đo lường mọi thứ. Tuỳ 
thuộc vào thứ cần được đo lường mà ta sẽ sử dụng những đơn 
vị tương ứng.

4: Độ dài/Length
Số đo khoảng cách từ một điểm này tới 

một điểm khác. Độ dài được đo bằng 
milimét (mm), centimét (cm), mét (m) 

và kilomét (km).

5: Diện tích/Area
Khoảng không gian phẳng mà một vật 
hoặc một hình chiếm. Diện tích được 
tính bằng centimét vuông (cm2), mét 
vuông (m2) và kilomét vuông (km2).

6: Thể tích/ 
Volume

Lượng được chứa trong một vật. Thể tích 
được đo lường bằng đơn vị khối (cm3, m3 

hoặc km3) hoặc bằng milimét (ml) và lít (l).  
Một mililít tương đương với 1 cm3.

Diện tích của các hình khác nhau được 
tính theo những cách khác nhau:

Pi, kí hiệu là π, được 
sử dụng để tính kích 
cỡ của các vật hình 
tròn. Giá trị của nó 
bằng khoảng 3,14.

r

h

b

Diện tích = b x h1
2

Hình chữ nhật
Diện tích = a x b

Hình tròn 
Diện tích = πr2

Hình tam giác

a

b
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8: Lực/Force
Sự đẩy, kéo hoặc xoay. Lực được tính bằng Newton (N).

9: Nhiệt độ/
Temperature

Sự đo lường độ nóng lạnh của một vật. 
Nhiệt độ được đo lường bằng  

độ Celsius (°C) hoặc Kelvin (K). Mỗi 1 K 
trong thang đo Kelvin bằng 1 độ trong 
thang đo Celsius, nhưng số 0 trên mỗi  

thang đo lại tương ứng với một  
nhiệt độ khác nhau. 

7: Khối lượng/Mass
Lượng vật chất mà một vật có. Khối 
lượng được đo lường bằng gam (g), 

kilogam (kg) và tấn (t). Một tấn  
bằng 1.000 kg. 

SỰ THẬT THÚ VỊ
Nhiệt độ lạnh nhất được gọi 

là “độ không tuyệt đối”, 
tương đương với 0 độ Kelvin 

hoặc -273,15 độ Celsius. 


